
GIÁO VIÊN: TẠ THỊ YẾN - LƯU THỊ HƯƠNG

1 3187983148 Ngô Diệu Vân 11/06/2023 Nữ Kinh Đang học 0764596530

2 3183501272 Ngô Đình Bảo 27/03/2023 Nam Kinh Đang học 0348644400

3 3188093822 Nguyễn Đăng Dương 08/07/2023 Nam Kinh Đang học 0382822657

4 3187996840 Nguyễn Đặng Thùy Trang 25/02/2023 Nữ Kinh Đang học 0982204256

5 3183414770 Nguyễn Kim Thành Hữu 03/03/2023 Nam Kinh Đang học 0865093398

6 3188144848 Vũ Ngọc Bảo Châu 12/05/2023 Nữ Kinh Đang học 0981782837

7 Chưa được cấp Mã Nguyễn Hoàng Diệp Anh 26/05/2023 Nữ Kinh Đang học 0388979165

8 Chưa được cấp Mã Ngô Quang Hải Đăng 26/09/2023 Nam Kinh Đang học 0919219962

9 Chưa được cấp Mã Vũ Minh Hoàng 05/03/2024 Nam Kinh Đang học 0906096294

10 Chưa được cấp Mã Ngô Viêt Hưng 13/06/2023 Nam Kinh Đang học 0337234666

11 Chưa được cấp Mã Nguyễn Minh Khang 15/05/2023 Nam Kinh Đang học 0963674923

12 Chưa được cấp Mã Nguyễn Ngọc Thảo My 18/05/2023 Nữ Kinh Đang học 0979276785

13 Chưa được cấp Mã Ngô Duy Nam 27/11/2023 Nam Kinh Đang học 0355665038

14 Chưa được cấp Mã Nguyễn Ngọc Bảo Trang 19/12/2023 Nữ Kinh Đang học 0375093328

15 Chưa vào CSDL Lò Đức Sang 15/04/2023 Nam Kinh Đang học 0869864230

16 Chưa được cấp Mã Nguyễn Đình Minh Nhật 23/10/2023 Nam Kinh Đang học 0336281379

17 Chưa được cấp Mã Vũ Thị Huyền Anh 09/08/2023 Nữ Kinh Đang học 0329115280

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ HƯƠNG - NGUYỄN THỊ THẢO
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1 Chưa được cấp Mã Trần Gia Lâm 17/02/2023 Nam Kinh Đang học 0982546894

2 Chưa được cấp Mã Hồ Trọng Nguyên 23/09/2024 Nam Kinh Đang học 0986470079

3 Chưa được cấp Mã Nguyễn thanh phong 26/09/2023 Nam Kinh Đang học 0382283398

4 Chưa được cấp Mã Nguyễn Minh Quân 27/06/2023 Nam Kinh Đang học 0902004104

5 Chưa được cấp Mã Ngô Khánh Vy 13/07/2023 Nữ Kinh Đang học 0974658264

6 3187988920 Nguyễn Thùy Dương 28/01/2023 Nữ Kinh Đang học 0904090389

7 Chưa được cấp Mã Đoàn Nhật Minh 14/08/2023 Nam Kinh Đang học 0869149398

8 3184392850 Đoàn Quỳnh Anh 04/03/2023 Nữ Kinh Đang học 0923579233

9 3683169666 Đoàn Khánh Ngân 13/02/2023 Nữ Kinh Đang học 0368274689

GIÁO VIÊN: ĐỖ THỊ CHÂM - PHẠM THỊ CHUNG
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1 3188161652 Bùi Minh Trí 21/06/2023 Nam Kinh Đang học

2 3184495030 Bùi Ngọc Kim Ngân 08/01/2023 Nữ Kinh Đang học 0981684018

3 3183176857 Bùi Tuấn Tú 09/02/2023 Nam Kinh Đang học 0916012002

4 3188156518 Nguyễn Đức Minh Khôi 01/04/2023 Nam Kinh Đang học 0987321179

5 Chưa được cấp Mã Nguyễn an nhiên 17/01/2023 Nữ Tày Đang học 0355461797

6 Chưa được cấp Mã Nguyễn Chí thiên 17/01/2023 Nam Tày Đang học 0355461797

7 Chưa được cấp Mã Bùi Phúc Hưng 21/08/2023 Nam Kinh Đang học 0945174634

8 Chưa nhập CSDL Bùi Hoàng Ngọc Diệp 22/03/2023 Nữ Kinh Đang học 0962045136

9 Chưa nhập CSDL Đặng Hoàng Yến 11/07/2023 Nữ Kinh Đang học 0392352572
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10 Chưa nhập CSDL Phạm Thành Doanh 03/04/2023 Nam Kinh Đang học 0326754761

11 Chưa nhập CSDL Vũ Ngọc Phương Anh 02/05/2023 Nữ Kinh Đang học 0326754761

12 Chưa nhập CSDL Nguyễn Thanh Tú 20/11/2023 Nữ Kinh Đang học

13 3188210473 Trần Quỳnh Như 03/06/2023 Nữ Kinh Đang học 0977926516

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THƠM - ĐỖ THỊ HẰNG
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1 3182553103 Bùi Phương Anh 28/05/2022 Nữ Kinh Đang học 0389687446

2 Chưa được cấp Mã Ngô Tú Anh 10/03/2022 Nữ Kinh Đang học 0352329369

3 3183169669 Ngô Hoàng Thế Anh 13/09/2022 Nam Kinh Đang học 0334912799

4 3182570055 Nguyễn Hà Anh 15/03/2022 Nữ Kinh Đang học 0327543258

5 Chưa được cấp Mã Trần thị ngọc chi 04/07/2022 Nữ Kinh Đang học 0385558473

6 3183169670 Trần Minh Anh 26/10/2022 Nữ Kinh Đang học 0969811246

7 2583169665 Hoàng Gia Bảo 11/07/2022 Nam Kinh Đang học 0979676910

8 3180055916 L­ương Minh Chính 01/02/2022 Nam Kinh Đang học 0974223004

9 3183169671 Phạm Ngọc Diệp 10/02/2022 Nữ Kinh Đang học 0968539983

10 3183414771 Ngô Anh Dũng 18/09/2022 Nam Kinh Đang học 0782254136

11 3183414761 Bùi Nguyên Đăng 20/02/2022 Nam Kinh Đang học 0945395859

12 Chưa được cấp Mã Nguyễn Duy Khánh 02/07/2022 Nam Kinh Đang học 0373868506

13 3182739923 Ngô Hải Đăng 10/04/2022 Nam Kinh Đang học 0339675865

14 3183169682 Đoàn Nguyên Đức 02/04/2022 Nam Kinh Đang học 0846656899

15 Chưa được cấp Mã Nguyễn Ngọc Mai 18/01/2022 Nữ Kinh Đang học 0375145188

16 3183414760 Vũ Minh Đức 18/01/2022 Nam Kinh Đang học 0346868618

17 3183702739 Phạm Ngọc Hân 24/01/2022 Nữ Kinh Đang học 0979123570

18 3183169673 Vũ Nhật Đăng Khoa 06/08/2022 Nam Kinh Đang học 0354514895

19 3183501271 Phạm Nhật Khoa 06/11/2022 Nam Kinh Đang học 0965000948

20 3183169667 Vũ Minh Khôi 14/11/2022 Nam Kinh Đang học 0946406043

21 3183702738 Nguyễn Hạ Linh 19/06/2022 Nữ Kinh Đang học 0336281379

22 3178051603 Bùi Duy Mạnh 05/05/2022 Nam Kinh Đang học 0365363826

23 3183414758 Nguyễn Nhật Minh 06/10/2022 Nam Kinh Đang học 0398905839

24 3183169674 Bùi Phương Nhi 09/06/2022 Nữ Kinh Đang học 0337382267

25 3182592112 Ngô Minh Quý 02/05/2022 Nam Kinh Đang học 0969267288

26 2282422998 Nguyễn Minh Sang 03/01/2022 Nam Kinh Đang học 0377768998

27 3183414757 Nguyễn Đình Minh Thành 02/12/2022 Nam Kinh Đang học 0362113369

28 3186350076 Hoàng Minh Thu 05/10/2022 Nữ Kinh Đang học 0978563229

29 3183169675 Vũ Thị Anh Thư 06/07/2022 Nữ Kinh Đang học 0399707963

30 Chưa vào CSDL Nguyễn Đức Huy 13/05/2022 Nam Kinh Đang học 357900699

31 Chưa vào CSDL Vũ Minh Hằng 26082022 Nữ Kinh Đang học 862041259

32 3187956749 Đỗ Minh Cường 19/08/2022 Nam Kinh Đang học 0964305662
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1 3183414769 Nguyễn Ngọc Bích 03/01/2022 Nữ Kinh Đang học 0969267288

2 3183444967 Bùi Thị Thanh Bình 12/07/2022 Nữ Kinh Đang học 0334106658

3 3182722442 Bùi Nguyên Chương 09/01/2022 Nam Kinh Đang học 0984006857

4 3183176855 Bùi Mạnh Cường 08/09/2022 Nam Kinh Đang học 0949607618

5 3179462611 Nguyễn Thế Hoàng 11/02/2022 Nam Kinh Đang học 0328934021

6 3183414766 Ngô Duy Nam 14/07/2022 Nam Kinh Đang học 0394863624

7 3183176856 Phạm Văn Quang 04/11/2022 Nam Kinh Đang học 0347884416

8 3183443080 Nguyễn Anh Quân 25/06/2022 Nam Kinh Đang học 0972915248

9 3183414759 Bùi Quang Việt 27/04/2022 Nam Kinh Đang học 0862225107

10 3184497118 Phạm Minh Trí 03/06/2022 Nam Kinh Đang học 0969214256

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3 TUỔI C1 
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11 Chưa được cấp Mã Nguyễn Bảo Khang 04/05/2022 Nam Kinh Đang học 0383362393

12 3187753495 Nguyễn Quang Hải 05/01/2022 Nam Kinh Đang học 0333335053

13 3184734496 Bùi Ngọc Minh Châu 16/09/2022 Nữ Kinh Đang học 0865115556

14 3188156517 Đỗ Bích Ngọc 11/03/2022 Nữ Kinh Đang học 0937138653

15 Chưa được cấp Mã Phạm Văn Gia Bảo 26/05/2022 Nam Kinh Đang học 0378485196

16 Chưa được cấp Mã Vũ Phúc Thinh 09/04/2022 Nam Kinh Đang học 0,036581441

GIÁO VIÊN: PHẠM PHƯƠNG THẢO - PHẠM THỊ PHƯỢNG
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1 3177177059 Trương Bình An 16/10/2021 Nam Kinh Đang học 0865349530

2 3178051601 Đào Trúc Anh 01/01/2021 Nữ Kinh Đang học 0973944402

3 3180179139 Lưu Diệu Anh 16/10/2021 Nữ Kinh Đang học 0354229876

4 3177177060 Ngô Thùy Anh 15/01/2021 Nữ Kinh Đang học 0347947974

5 3182661200 Nguyễn Minh Anh 06/03/2021 Nữ Kinh Đang học 0347312906

6 3183169676 Nguyễn Ngọc Ánh 29/04/2021 Nữ Kinh Đang học 0866447850

7 3182526154 Đỗ Đại Dương 03/08/2021 Nam Kinh Đang học 0982765823

8 3176418762 Ngô Duy Đạt 27/03/2021 Nam Kinh Đang học 0328888634

9 3183169668 Nguyễn Bảo Hân 27/09/2021 Nữ Kinh Đang học 0338355589

10 3177177099 Nguyễn Bảo Hân 16/10/2021 Nữ Kinh Đang học 0395540035

11 3182661199 Nguyễn Phú Hoạt 24/06/2021 Nam Kinh Đang học 0342908241

12 3169324826 Nguyễn Gia Huy 08/01/2021 Nam Kinh Đang học 0393539997

13 3177177071 Nguyễn Đình Nhật Hưng 06/09/2021 Nam Kinh Đang học 0362113369

14 3178663224 Nguyễn Thế Khải 19/08/2021 Nam Kinh Đang học 0867447225

15 3182526153 Phạm Trần Đan Vy 08/09/2021 Nữ Kinh Đang học 0855400596

16 3183169677 Nguyễn Vĩ Khôi 27/08/2021 Nam Kinh Đang học 0916839065

17 Chưa được cấp Mã Vũ Duy Nhật Minh 16/08/2021 Nam Kinh Đang học 0382716139

18 3183575309 Ngô Đặng Khánh Linh 31/03/2021 Nữ Kinh Đang học 0978069002

19 3169324846 Thế Diệu Linh 28/01/2021 Nữ Kinh Đang học 0866516515

20 3182739924 Vũ Duy Minh 03/11/2021 Nam Kinh Đang học 0353026319

21 3177177082 Vũ Nguyên Minh 17/08/2021 Nam Kinh Đang học 0356223486

22 3183169680 Ngô Trà My 10/12/2021 Nữ Kinh Đang học 0352929159

23 Chưa được cấp Mã Nguyễn Đình Nhân 02/06/2021 Nam Kinh Đang học 0972882803

24 3177177084 Phạm Bảo Ngọc 19/08/2021 Nữ Kinh Đang học 0912878722

25 3177177085 Lưu Vũ An Nhiên 06/11/2021 Nữ Kinh Đang học 0366573166

26 3182659799 Vũ Nhật Minh Phong 11/06/2021 Nam Kinh Đang học 0354514895

27 3177177092 Vũ Đức Quang 09/11/2021 Nam Kinh Đang học 0369682067

28 3177177093 Nguyễn Phương Thảo 26/04/2021 Nữ Kinh Đang học 0787478999

29 3183414756 Vũ Anh Thư 09/12/2021 Nữ Kinh Đang học 0961524119

30 3188210140 Lưu Bối Vi Vi 25/11/2021 Nữ Kinh Đang học 0327020127

31 0182554059 Nguyễn Đức Thiện 20/08/2021 Nam Kinh Đang học 0965310945

32 Chưa được cấp Mã Ngô Thanh Vân 05/01/2021 Nữ Kinh Đang học 0942639185

33 Chưa được cấp Mã Nguyễn Hải Đăng 27/11/2021 Nam Kinh Đang học 0865279385

GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ DUYÊN - VŨ THỊ HẰNG
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1 3183414762 Nguyễn Khánh An 10/04/2021 Nữ Kinh Đang học 0353421218

2 3175344798 Lưu Minh Châu 14/08/2021 Nữ Kinh Đang học 0967368195

3 3182656104 Trần Nam Chính 01/03/2021 Nam Kinh Đang học 0904429859

4 3183599401 Nguyễn Thanh Chúc 04/08/2021 Nữ Kinh Đang học 0337777386

5 3183176858 Nguyễn Cao Linh Đan 10/09/2021 Nữ Kinh Đang học 0973662280

6 3183414755 Vũ Đức Huy 18/06/2021 Nam Kinh Đang học 0777298395

7 Chưa được cấp Mã Ngô Hải Đăng 06/02/2021 Nam Kinh Đang học 0336282769

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4 TUỔI B2
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8 3183169681 Trịnh Minh Khang 21/09/2021 Nam Kinh Đang học 0365591383

9 3176830202 Hồ Ngọc Khánh 15/07/2021 Nữ Kinh Đang học 0936819032

10 3176912167 Phạm Đức Khôi 27/06/2021 Nam Kinh Đang học 0384538819

11 3176500623 Ngô Thị Bảo My 28/08/2021 Nữ Kinh Đang học 0974658264

12 3178051602 Ngô Hồng Ngư 26/08/2021 Nữ Kinh Đang học 0974208467

13 3177177086 Ngô Vũ An Nhiên 06/01/2021 Nữ Kinh Đang học 0945136938

14 3182681116 Vũ Anh Thư 21/05/2021 Nữ Kinh Đang học 0358306308

15 3182659798 Trần Phạm Thanh Trúc 30/01/2021 Nữ Kinh Đang học 0931332893

16 3177177096 Vũ Minh Tuệ 29/07/2021 Nữ Kinh Đang học 0896950599

17 3183414752 Ngô Tuệ Uyển 04/05/2021 Nữ Kinh Đang học 0386002270

18 3183711482 Trần Minh Đức 15/12/2021 Nam Kinh Đang học 0904220140

19 3177177097 Trần Ngân Khánh 04/01/2021 Nữ Kinh Đang học 0947593401

20 Chưa được cấp Mã Đồng Kim Dung 28/02/2022 Nữ Kinh Đang học 0772258424

21 Chưa được cấp Mã Ngô Minh Đức 23/10/2022 Nam Kinh Đang học 0969219956

22 3183169672 Trần Gia Huy 07/07/2022 Nam Kinh Đang học 0986938596

23 3183877293 Hồ Anh Khải 19/01/2022 Nam Kinh Đang học 0976472765

24 3187988919 Lưu Đăng Khoa 01/03/2022 Nam Kinh Đang học 0976916803

25 Chưa được cấp Mã Đoàn Uy Vũ 09/10/2022 Nam Kinh Đang học 0966521657

GIÁO VIÊN: LƯU THỊ NGỌC - ĐẶNG THỊ LOAN
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1 3183576927 Bùi Minh Khôi 11/01/2021 Nam Kinh Đang học 0356547245

2 3183575310 Phạm Bình An 30/03/2021 Nam Kinh Đang học 0393235566

3 3170382348 Bùi Minh Anh 22/02/2021 Nữ Kinh Đang học 0332864732

4 Chưa được cấp Mã Trương Đức Anh 29/12/2021 Nam Kinh Đang học 0382716139

5 3178143251 Nguyễn Tuyết Bảo Anh 14/09/2021 Nữ Kinh Đang học 0973654452

6 3179462613 Bùi Xuân Bách 15/12/2021 Nam Kinh Đang học 0395229106

7 3178143250 Ngô Phương Dung 21/10/2021 Nữ Kinh Đang học 0356156943

8 3177177098 Nguyễn Thành Đạt 11/01/2021 Nam Kinh Đang học 0358540347

9 3183176860 Nguyễn Hải Đăng 13/11/2021 Nam Kinh Đang học 0961033526

10 3183176861 Nguyễn Phú Gia 13/06/2021 Nam Kinh Đang học 0973343981

11 3176418765 Nguyễn Hoàng Huy 20/07/2021 Nam Kinh Đang học 0388255930

12 3183176864 Bùi Minh Khang 08/11/2021 Nam Kinh Đang học 0354324972

13 3177177073 Bùi Nhật Khang 19/12/2021 Nam Kinh Đang học 0365587991

14 3183176863 Nguyễn Trung Kiên 27/12/2021 Nam Kinh Đang học 0386125689

15 3177177083 Bùi Thành Nam 27/09/2021 Nam Kinh Đang học 0977120295

16 3182701554 Vũ Hoàng Nam 01/02/2021 Nam Kinh Đang học 0986116721

17 3183414772 Bùi Thị Ánh Ngọc 26/10/2021 Nữ Kinh Đang học 0398174909

18 3178519425 Bùi Quỳnh Như 10/09/2021 Nữ Kinh Đang học 0986386930

19 3177177089 Nguyễn Thị Khả Như 08/07/2021 Nữ Kinh Đang học 0333906159

20 3183414764 Phạm Bảo Phong 06/06/2021 Nam Kinh Đang học 0365019435

21 3177177090 Bùi Đình Minh Phước 14/12/2021 Nam Kinh Đang học 0941373156

22 3183176865 Nguyễn Hồng Sơn 21/03/2021 Nam Kinh Đang học 0987688120

23 3178143252 Nguyễn Thành Trung 30/05/2021 Nam Kinh Đang học 0392499896

24 3176128330 Bùi Anh Khang 26/03/2021 Nam Kinh Đang học 0981684018

25 3184842340 Trần Hoàng Huy 27/06/2021 Nam Kinh Đang học 0904677256

26 3184842346 Phạm Hoài Trân 30/04/2021 Nữ Kinh Đang học 0971910269

27 Chưa được cấp Mã Bùi Minh Trí 27/10/2021 Nam Kinh Đang học 0974023755

28 3177177077 Nguyễn Minh Khôi 20/10/2021 Nam Kinh Đang học 0982842960
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1 3177177057 Ngô Khánh An 28/01/2020 Nữ Kinh Đang học 0976559189

2 3177177058 Nguyễn Chu Bảo An 15/06/2020 Nữ Kinh Đang học 0395297398

3 3176418764 Ngô Trâm Anh 19/12/2020 Nữ Kinh Đang học 0936983426

4 3177177062 Nguyễn Thị Hà Anh 30/06/2020 Nữ Kinh Đang học 0378302693

5 3176500627 Vũ Thế Bảo 11/12/2020 Nam Kinh Đang học 0968926658

6 3177177064 Đỗ Thị Mai Chi 26/06/2020 Nữ Kinh Đang học 0384220643

7 3177177066 Nguyễn Quỳnh Chi 26/10/2020 Nữ Kinh Đang học 0978360534

8 3174502172 Vũ Quỳnh Chi 04/05/2020 Nữ Kinh Đang học 0386833635

9 3176418757 Nguyễn Thùy Dung 08/09/2020 Nữ Kinh Đang học 0346600174

10 3177177067 Vũ Hữu Tiến Dũng 20/08/2020 Nam Kinh Đang học 0389788404

11 3177880947 Ngô Hải Hà 04/09/2020 Nữ Kinh Đang học 0372703350

12 3169324839 Ngô Bảo Hân 13/07/2020 Nữ Kinh Đang học 0814357772

13 3169324813 Nguyễn Ngọc Hân 29/06/2020 Nữ Kinh Đang học 0916147201

14 3183176871 Nguyễn Gia Huy 12/06/2020 Nam Kinh Đang học 0372226243

15 3169324827 Vũ Gia Huy 16/05/2020 Nam Kinh Đang học 0399707963

16 3183176867 Nguyễn Tuấn Hưng 21/09/2020 Nam Kinh Đang học 0386989018

17 3182414355 Nguyễn Minh Hương 25/10/2020 Nữ Kinh Đang học 0989993965

18 3183176868 Nguyễn Quang Khải 06/09/2020 Nam Kinh Đang học 0333437526

19 3159796490 Ngô Minh Khang 14/06/2020 Nam Kinh Đang học 0339675865

20 3170626349 Nguyễn Nguyên Khang 27/05/2020 Nam Kinh Đang học 0919845115

21 3170151609 Ngô Minh Khôi 18/10/2020 Nam Kinh Đang học 0975522892

22 3177177076 Ngô Trọng Minh Khôi 03/04/2020 Nam Kinh Đang học 0363370215

23 3169324828 Lương Ngọc Minh Khuê 14/10/2020 Nữ Kinh Đang học 0974222044

24 3177177078 Ngô Đào Bảo Liên 15/09/2020 Nữ Kinh Đang học 0934283114

25 3177177079 Phạm Tú Linh 10/02/2020 Nữ Kinh Đang học 0768365882

26 3183176869 Vũ Thảo Linh 26/06/2020 Nữ Kinh Đang học 0968821545

27 3183176870 Nguyễn Hải Long 28/07/2020 Nam Kinh Đang học 0772218252

28 3477177080 Vũ Văn Long 22/02/2020 Nam Kinh Đang học 0968429995

29 3178051595 Ngô Thị Thảo Mai 27/10/2020 Nữ Kinh Đang học 0977045319

30 3175344787 Nguyễn Anh Minh 28/10/2020 Nam Kinh Đang học 0943138663

31 3176500624 Nguyễn Phương Minh 09/07/2020 Nữ Kinh Đang học 0396063214

32 3175710255 Nguyễn Tuệ Minh 17/08/2020 Nữ Kinh Đang học 0358449699

33 3183176866 Đào Khánh Vy 11/05/2020 Nữ Kinh Đang học 0962324327

34 3177177102 Vũ Thị Huyền My 24/12/2020 Nữ Kinh Đang học 0326115280

35 3177177103 Vũ Thị Kim Ngân 21/06/2020 Nữ Kinh Đang học 0868157803

36 3169324817 Vũ Thanh Nghị 16/05/2020 Nam Kinh Đang học 0934425266

37 3182656103 Nguyễn Phương Nguyên 04/09/2020 Nữ Kinh Đang học 0795379214

38 3177177100 Nguyễn Nam Phong 04/07/2020 Nam Kinh Đang học 0932343322

39 3175344800 Cao Nam Thành 14/04/2020 Nam Kinh Đang học 0986898212

40 3169324852 Nguyễn Phan Anh Tú 01/12/2020 Nam Kinh Đang học 0865093398

41 3177177101 Vũ Hồng Vân 28/10/2020 Nữ Kinh Đang học 0936650277
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1 3183414765 Đoàn Bảo Anh 12/07/2020 Nữ Kinh Đang học 0966521657

2 3183414767 Đoàn Quý Anh 06/09/2020 Nam Kinh Đang học 0816960448

3 3171159659 Nguyễn Gia Bảo 03/01/2020 Nam Kinh Đang học 0329321376

4 3177177063 Phạm Đức Gia Bảo 01/09/2020 Nam Kinh Đang học 0328419904

5 3176429653 Cao Thị Ngọc Diệp 25/03/2020 Nữ Kinh Đang học 0395290098

6 3175344802 Nguyễn Thành Đô 03/09/2020 Nam Kinh Đang học 0354992269

7 3168660278 Trần Minh Đức 24/03/2020 Nam Kinh Đang học 0962815037

8 3177883098 Cao Đức Hải 06/11/2020 Nam Kinh Đang học 0868626121

9 3177680656 Trần Bảo Hân 09/06/2020 Nữ Kinh Đang học 0385254696

10 3169324806 Trần Đăng Khoa 27/08/2020 Nam Kinh Đang học 0382868398

11 3168958308 Đoàn Minh Khôi 19/01/2020 Nam Kinh Đang học 0377923464
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12 3677680655 Đoàn Minh Khôi 19/08/2020 Nam Kinh Đang học 0368274689

13 3175344786 Bùi Nhã Kỳ 15/02/2020 Nữ Kinh Đang học 0867067968

14 3169324829 Ngô Hải Kỳ 05/05/2020 Nữ Kinh Đang học 0382525333

15 3169324830 Ngô Tuyết Kỳ 05/05/2020 Nữ Kinh Đang học 0382525333

16 3177680654 Vũ Hữu Thiện Nhân 11/06/2020 Nam Kinh Đang học 0896650599

17 Chưa được cấp Mã Nguyễn Bảo Ngân 08/02/2020 Nữ Kinh Đang học 0354147906

18 3178143249 Nguyễn Tấn Phát 10/03/2020 Nam Kinh Đang học 0974029638

19 3168958309 Đỗ Hà Phương 16/01/2020 Nữ Kinh Đang học 0344421475

20 3160964645 Ngô Thị Mai Phương 11/01/2020 Nữ Kinh Đang học 0352639131

21 3183414754 Vũ Sơn Quân 14/06/2020 Nam Kinh Đang học 0777298395

22 3177839426 Nguyễn Như Quỳnh 07/04/2020 Nữ Kinh Đang học 0338842366

23 3183176872 Hồ Thành Trung 06/11/2020 Nam Kinh Đang học 0362908511

24 3177346899 Nguyễn Mạnh Trường 20/09/2020 Nam Kinh Đang học 0867090899

25 3183176873 Nguyễn Anh Tú 28/07/2020 Nam Kinh Đang học 0962506851

26 Chưa được cấp Mã Vũ Viết Phúc 06/08/2020 Nam Kinh Đang học 0947465379
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1 3175710272 Dương Bảo An 09/06/2020 Nam Kinh Đang học 0969422005

2 3167371774 Nguyễn Tuyết Bảo An 26/04/2020 Nữ Kinh Đang học 0973797159

3 3177177061 Nguyễn Minh Anh 22/10/2020 Nữ Kinh Đang học 0966203643

4 3169324807 Nguyễn Mộc Châm 13/12/2020 Nữ Kinh Đang học 0382921818

5 3177177070 Phạm Minh Hà 09/07/2020 Nữ Kinh Đang học 0349414192

6 3183176875 Bùi Gia Huy 19/05/2020 Nam Kinh Đang học 0347663485

7 3176228200 Bùi Quang Khải 23/08/2020 Nam Kinh Đang học 0983235246

8 3177177074 Nguyễn Minh Khang 11/07/2020 Nam Kinh Đang học 0375189765

9 3170024197 Bùi Đăng Khôi 17/07/2020 Nam Kinh Đang học 0981293532

10 3169324805 Nguyễn Diệu My 01/06/2020 Nữ Kinh Đang học 0389784951

11 3176126889 Phạm Thị Trà My 14/07/2020 Nữ Kinh Đang học 0338556189

12 3171804533 Bùi Minh Ngọc 14/06/2020 Nữ Kinh Đang học 0977120295

13 3176500625 Bùi An Nhiên 17/09/2020 Nữ Kinh Đang học 0339799960

14 3177177087 Bùi Quỳnh Như 30/04/2020 Nữ Kinh Đang học 0984006857

15 3177177104 Nguyễn Văn Phúc 06/10/2020 Nam Kinh Đang học 0384840107

16 3183176874 Phạm Thanh Thủy 03/08/2020 Nữ Kinh Đang học 0971813463

17 3176126888 Phạm Đức Trọng 16/11/2020 Nam Kinh Đang học 0988220114

18 3183414753 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12/09/2020 Nữ Kinh Đang học 0388069081

19 3169324841 Bùi Minh Trung 07/08/2020 Nam Kinh Đang học 0373868541

20 3177177095 Nguyễn Cẩm Vân 19/07/2020 Nữ Kinh Đang học 0973630538

21 3183414768 Nguyễn Minh Vũ 24/10/2020 Nam Kinh Đang học 0332884489

22 3184411126 Nguyễn Gia Huy 06/03/2020 Nam Kinh Đang học 0333736291

23 3184411127 Phạm Văn Việt Hoàng 10/12/2020 Nam Kinh Đang học 0389595686

24 3187429597 Nguyễn Đức Thắng 26/06/2020 Nam Kinh Đang học 0963463867

25 3174401878 Nguyễn Ngọc Châm 05/05/2020 Nữ Kinh Đang học 0988480486

26 Chưa được cấp Mã Lưu Bảo Cẩm Tú 13/08/2020 Nữ Kinh Đang học 0386058488

27 3176500628 Nguyễn Phú Vinh 26/09/2020 Nam Kinh Đang học 0835156186
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